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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG TH VÀ THCS TÂY ÚC
ĐỀ THAM KHẢO
(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2023– 2024
MÔN: TOÁN - KHỐI 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)



Câu 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau:


               	       			


Câu 2. (1,5 điểm) Cho hàm số  có đồ thị là (P) và hàm số có đồ thị là (d).
a) Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

Câu 3. (1,5 điểm) Cho phương trình 
a) 
Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm .
b) 
Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức : 
Câu 4. (0,75 điểm) Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia quyên góp tiền giúp các bạn học sinh có
hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị học tập. Trung bình một học sinh lớp 9A góp 18 000 đồng,
một học sinh lớp 9B góp 20 000 đồng. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng cả hai
lớp có 85 học sinh và tổng số tiền góp được là 1 610 000 đồng?
	Câu 5. (0,5 điểm) Có một bình thủy tinh hình trụ phía bên trong có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm, đựng một nửa bình nước và một khối thủy tinh hình trụ có bán kính đáy là 14cm, chiều cao là 11cm.

(Cho thể tích hình trụ tính theo công thức:  với R là bán kính đáy, h là chiều cao của hình trụ).
a) Tính thể tích khối thủy tinh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
b) Hỏi nếu bỏ lọt khối thủy tinh vào bình thủy tinh thì lượng nước trong bình có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao? 
	



Câu 6. (0,75 điểm)  Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa , nhóm bạn của Lan rủ nhau đi uống trà sữa ở một quán gần trường. Mỗi ly trà sữa đồng giá 15 000 đồng. Do quán mới khai trương nên có chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho mỗi ly trà sữa. Biết rằng tổng số tiền phải trả cho quán là 120 000 đồng.
a) Hỏi số tiền mua trà sữa của nhóm bạn của Lan lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?
b) Hỏi nhóm bạn của Lan đã mua bao nhiêu ly trà sữa?
Câu 7. (3,0 điểm)   Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua M kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC với đường tròn (O) (A là tiếp điểm, B nằm giữa M và C, điểm O nằm trong góc CMA). Kẻ OI vuông góc BC (I thuộc BC).
a) Chứng minh MAOI là tứ giác nội tiếp.
b) 
Chứng minh .
c) Đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng MO cắt đường thẳng OI tại K. Chứng minh KB là tiếp tuyến của đường tròn (O).



              Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . .Phòng thi:. . . . . . . . .
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề - Học sinh không được sử dụng tài liệu.
--------------------Hết-------------------
































ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	

Ta có : 1 + 3 + (- 4) = 0


	
0,52

	
	
 (*)

Đặt 

(*)
Phương trình có hai nghiệm phân biệt 

 (nhận)

 (loại)

Với t = 4 thì 

Vậy 
	
0,52

	Câu 2 
(1,5 điểm)
	a) Bảng giá trị
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	

	-2
	

	0
	

	-2



	x
	0
	2

	

	- 2
	1


[image: ]

	
0,254

	
	b)   Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

                              


Vậy giao điểm cần tìm là  và 
	
0,252

	Câu 3. (1,5 điểm)
	
a) 



 Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
	0,5

	
	b) Với x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình, theo Vi-et, có:




	
0,254

	Câu 4.
(0,75 điểm)
	Gọi x, y lần lượt là số học sinh lớp 9A và 9B

Theo đề ta có: 

Giải hệ phương trình, nhận được giá trị: 
Vậy số học sinh lớp 9A là 45 học sinh, số học sinh lớp 9B là 40 học sinh.
	
0,253

	Câu 5. 
(0,5 điểm)
	a) Thể tích khối thủy tinh là:


	
0,252

	
	b) Thể tích bình thủy tinh là:



Vì  nên khi bỏ lọt khối thủy tinh vào bình thủy tinh thì lượng nước trong bình không bị tràn ra.
	

	Câu 6. (0,75 điểm)  
	a) Số tiền mua trà sữa của nhóm bạn của Lan lúc chưa giảm giá là:
120 000 : (100% - 20%) = 150 000 (đồng)
b) Số ly trà sữa mà nhóm bạn của Lan đã mua là:
150 000 : 15 000 = 10 (ly)
	
0,253

	âu 7. 
(3,0 điểm)
	[image: ]

a) Chứng minh MAOI là tứ giác nội tiếp.

Vì MA là tiếp tuyến của (O) tại A => 

Tứ giác MAOI có 
=> MAOI là tứ giác nội tiếp.
	







0,52





	
	b) 
Chứng minh 


 Xét MBA và MAC có: 



 chung và  (cùng chắn )



=> MBA  MAC (g – g) => 

	
0,52

	
	c) Chứng minh KB là tiếp tuyến của đường tròn 
Ta có: 


 (cùng chắn )


 (cùng phụ )

=> 


Xét OIA và OAK , ta có: 


 và  là góc chung.


=> OIA  OAK (g-g) => OA2 = OI.OK


=> OB2 = OI . OK => OIB  OBK (c-g-c)

=>  => KB là tiếp tuyến của đường tròn (O).
	
0,254
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